
 
Biểu số: 
010tn.N/BCB-LĐTBXH 

Ban hành kèm theo Thông tư 
số _/2020/TT-BNV ngày 
_/_/2020 

Ngày nhận báo cáo: 

Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 
năm sau 

TỶ LỆ THANH NIÊN DỄ BỊ 
TỔN THƯƠNG ĐƯỢC BỒI 
DƯỠNG KỸ NĂNG SỐNG, 

LAO ĐỘNG VÀ HÒA NHẬP 
CỘNG ĐỒNG 

Năm... 

Đơn vị báo cáo: 

Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã 
hội 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Bộ Nội vụ 

 

Đơn vị tính: % 

 Mã số 
Tỷ lệ thanh niên dễ bị tổn thương được 

bồi dưỡng kỹ năng sống, lao động và hòa 
nhập cộng đồng 

A B 1 

Tổng số 01  

1. Chia theo giới tính   

Nam 02  

Nữ 03  

2. Chia theo nhóm tuổi   

Từ đủ 16 tuổi đến 17 tuổi 04  

Từ đủ 18 tuổi đến 21 tuổi 05  

Từ đủ 22 tuổi đến 25 tuổi 06  

Từ đủ 26 tuổi đến 30 tuổi 07  

3. Chia theo đối tượng thanh niên dễ 
bị tổn thương   

Người khuyết tật 08  

Người nhiễm HIV/AIDS 09  

Người sử dụng ma túy 10  

Người hoạt động mại dâm 11  

Thanh niên chậm tiến 12  

Nạn nhân của tệ nạn mua bán người 13  

Đối tượng khác 14  



4. Chia theo thành thị/nông thôn   

Thành thị 15  

Nông thôn 16  

5. Chia theo tỉnh/thành phố   

(Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) 17  

 …  

 

​
Người lập biểu​

(Ký, họ tên) 

​
Người kiểm tra biểu​

(Ký, họ tên) 

Ngày ... tháng ... năm ...​
Thủ trưởng đơn vị​

(Ký, đóng dấu, họ tên) 
 

Biểu số: 010tn.N/BCB-LĐTBXH: Tỷ lệ thanh niên dễ bị tổn thương được bồi dưỡng kỹ 
năng sống, lao động và hòa nhập cộng đồng 

1. Khái niệm, phương pháp tính 
Chỉ tiêu dùng để đánh giá hiệu quả các chương trình đào tạo kỹ năng sống, chương trình hòa 
nhập cộng đồng của các tổ chức bảo trợ xã hội đối với đối tượng thuộc nhóm đối tượng bảo trợ 
xã hội (được quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP về chính sách trợ giúp xã hội). 

Tỷ lệ thanh niên dễ bị tổn thương (người khuyết tật, người sống chung với AIDS, người sử dụng 
ma túy, người hoạt động mại dâm,...) được bồi dưỡng kỹ năng sống, lao động và hòa nhập cộng 
đồng là phần trăm thanh niên thuộc nhóm bảo trợ xã hội được bồi dưỡng kỹ năng sống, lao động, 
được tham gia chương trình hòa nhập cộng đồng trên tổng số thanh niên thuộc đối tượng bảo trợ 
xã hội. 

2. Cách ghi biểu 
Cột 1: Ghi tỷ lệ thanh niên dễ bị tổn thương được bồi dưỡng kỹ năng sống, lao động và hòa nhập 
cộng đồng tương ứng với các dòng ở cột A. 

3. Nguồn số liệu 
Dữ liệu hành chính. 


